
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K62 K 17021361  Đặng Tài Đạt  26/04/1999  24  3.55 Xuất sắc 1

1 K63 K1 18020698  Ngô Minh Khánh  19/08/2000  22  3.74 Xuất sắc 1

2 K63 K1 18021135  Lê Thị Hồng Thắm  07/09/2000  22  3.70 Xuất sắc 2

3 K63 K2 18020815  Hán Vũ Hoàng Long  02/11/2000  22  3.69 Xuất sắc 3

4 K63 K2 18021353  Phạm Ngọc Tú  15/11/2000  25  3.58 Xuất sắc 1

5 K63 K2 18021123  Ngô Tiến Tấn  08/11/2000  25  3.56 Xuất sắc 2

6 K63 K2 18020955  Dương Minh Ngọc  05/10/2000  22  3.54 Xuất sắc 3

7 K63 K1 18020612  Nguyễn Hữu Hưng  03/02/2000  28  3.52 Xuất sắc 4

8 K63 K1 18020498  Đặng Trung Hiếu  09/12/2000  28  3.50 Xuất sắc 5

9 K63 K2 18020532  Nguyễn Huy Hoàn  08/12/2000  25  3.46 Xuất sắc 6

10 K63 K1 18020570  Nguyễn Việt Hoàng  20/07/2000  22  3.44 Xuất sắc 7

11 K63 K2 18021295  Lê Thu Trang  14/08/2000  25  3.44 Xuất sắc 8

12 K63 K1 18020458  Nguyễn Danh Hào  03/11/2000  25  3.43 Xuất sắc 9

13 K63 K2 18020505  Trần Quang Hiếu  15/03/2000  25  3.40 Xuất sắc 10

14 K63 K1 18021056  Đỗ Văn Quảng  06/01/2000  25  3.28 Xuất sắc 11

1 K64 K2 19020630  Hoàng Văn Thành  12/05/2001  17  3.71 Xuất sắc 1

2 K64 K2 19020635  Đào Duy Thuận  28/09/2001  17  3.67 Xuất sắc 2

3 K64 K1 19020586  Nguyễn Tiến Nghĩa  05/01/2001  17  3.65 Xuất sắc 3

4 K64 K2 19020626  Vũ Trọng Thanh  19/08/2001  23  3.61 Xuất sắc 4

5 K64 K1 19020521  Nguyễn Tiến Đạt  03/05/2001  17  3.54 Xuất sắc 1

6 K64 K2 19020579  Nguyễn Quang Minh  02/10/2001  19  3.48 Xuất sắc 2


